
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10CT 1 Nguyễn Đức Anh Nam 30/10/2006 Hà Nội 91646

10CT 2 Lưu Ngọc Quỳnh Anh Nữ 12/05/2006 Tp.HCM 91643

10CT 3 Phạm Nguyễn Gia Bảo Nam 24/12/2006 Quảng Nam 93967

10CT 4 Phạm Đình Thế Bảo Nam 28/09/2006 Tp.HCM 93966

10CT 5 Phạm Thanh Bình Nam 24/11/2006 Tp.HCM 91667

10CT 6 Trịnh Hoàng Minh Châu Nữ 20/04/2006 Tp.HCM 91673

10CT 7 Đặng Mạnh Cường Nam 21/06/2006 Tp.HCM 93981

10CT 8 Huỳnh Viết Công Danh Nam 22/08/2006 Tp.HCM 91679

10CT 9 Đỗ Phước Đạt Nam 04/01/2006 Tp.HCM 96024

10CT 10 Đỗ Duy Đức Nam 11/02/2006 TP.HCM 96029

10CT 11 Nguyễn Nguyễn Dương Nam 16/04/2006 Tp.HCM 96031

10CT 12 Trần Nguyên Hà Duy Nam 16/10/2006 Tp.HCM 94008

10CT 13 Võ Quốc Duy Nam 26/10/2006 Tp.HCM 96034

10CT 14 Nguyễn Lê Ngọc Hân Nữ 12/04/2006 Tiền Giang 96040

10CT 15 Vũ Thị Phương Hoa Nữ 13/08/2006 Tp.HCM 91725

10CT 16 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 30/05/2006 Tp.HCM 96051

10CT 17 Lê Thị Khánh Huyền Nữ 19/01/2006 Hà Tĩnh 96057

10CT 18 Lê Anh Khoa Nam 04/04/2006 Tp.HCM 96065

10CT 19 Nguyễn Anh Khoa Nam 09/01/2006 Huế 91765

10CT 20 Lê Hoàng Gia Linh Nữ 17/01/2006 Tp.HCM 91790

10CT 21 Hoàng Phi Long Nam 12/11/2006 Hải Dương 91800

10CT 22 Lương Nguyễn Phương Mai Nữ 11/11/2006 Tp.HCM 91804

10CT 23 Nguyễn Hoàng Minh Nam 02/11/2006 Tp.HCM 91816

10CT 24 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 25/03/2006 Đồng Tháp 91834

10CT 25 Chung Ngọc Yến Nhi Nữ 09/08/2006 Tp.HCM 132292

10CT 26 Lương Hưng Phát Nam 26/04/2006 Tp.HCM 91862

10CT 27 Dương Hồng Phúc Nam 19/09/2006 Tp.HCM 91868

10CT 28 Tôn Nữ Nam Phương Nữ 21/08/2006 Tp.HCM 91884

10CT 29 Nguyễn Trung Tín Nam 27/05/2006 Tp.HCM 91926

10CT 30 Hoàng Ngọc Bảo Trâm Nữ 20/05/2006 Tp.HCM 94273

10CT 31 Nguyễn Nam Trân Nữ 02/07/2006 Tp.HCM 135459

10CT 32 Văn Lâm Phúc Trần Nam 04/11/2006 Tp.HCM 96123

10CT 33 Huỳnh Mai Trang Nữ 09/06/2006 Tp.HCM 94278

10CT 34 Trần Minh Trí Nam 08/11/2006 Tp.HCM 96126

10CT 35 Nguyễn Phạm Thảo Trinh Nữ 16/07/2006 Tp.HCM 91941

10CT 36 Đặng Đình Trung Nam 11/02/2006 Tp.HCM 91944

10CT 37 Phan Huỳnh Cát Tường Nữ 09/09/2006 Tp.HCM 91960

10CT 38 Phạm Thụy Vy Nữ 03/05/2006 Tp.HCM 96136
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